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DANH SÁCH ĐẠI LÝ CHÀO BÁN CẠNH TRANH VÀ TÀI KHOẢN ĐẶT CỌC TƯƠNG ỨNG 
 

Đại lý chào bán cạnh tranh 
Tên chủ tài khoản Số tài khoản Mở tại ngân hàng 

Hà Nội TP.HCM 

Công ty TNHH Chứng khoán 

ACB - Chi nhánh Hà Nội 

Địa chỉ: 10 Phan Chu Trinh, 

Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Công ty TNHH Chứng khoán 

ACB - PGD Hội sở  

Địa chỉ: 41 Mạc Đĩnh Chi, Quận 

1, TP.HCM 

Tổng công ty Đầu tư 

và kinh doanh vốn 

Nhà nước 

0011.0025.50085 Ngân hàng TMCP Ngoại Thương 

Việt Nam - Sở giao dịch 

Công ty Cổ phần Chứng khoán 

ASEAN - Trụ sở chính 

Địa chỉ: Tầng 4, số 18 Lý Thường 

Kiệt, phường Phan Chu Trinh, 

quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Công ty Cổ phần Chứng khoán 

ASEAN - Chi nhánh TP. HCM 

Địa chỉ: Lầu 11. số 78-80 Cách 

mạng Tháng 8, Quận 3, TP.HCM 

Tổng công ty Đầu tư 

và kinh doanh vốn 

Nhà nước 

9999.9999.9994 Ngân hàng TMCP Bưu điện 

 Liên Việt - Hội sở chính 

Công ty Cổ phần Chứng khoán 

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển 

Việt Nam - Hội sở chính 

Địa chỉ: Tầng 10,11 Tháp BIDV - 

35 Hàng Vôi, phường Lý Thái 

Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Công ty Cổ phần Chứng khoán 

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển 

Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM 

Địa chỉ: Lầu 9 - 146 Nguyễn 

Công Trứ, Quận 1, TP.HCM 

Tổng công ty Đầu tư 

và kinh doanh vốn 

Nhà nước 

0011.0025.50083 Ngân hàng TMCP Ngoại Thương 

Việt Nam - Sở giao dịch 

Công ty cổ phần Chứng khoán 

Bảo Việt – Trụ sở chính 

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận 

Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Công ty cổ phần Chứng khoán 

Bảo Việt – Chi nhánh TP.HCM 

Địa chỉ: Lầu 8, Số 233 Đồng 

Khởi, Quận 1, TP.HCM 

Tổng công ty Đầu tư 

và kinh doanh vốn 

Nhà nước 

9999.9999.9991 Ngân hàng TMCP Bưu điện 

 Liên Việt - Hội sở chính 

Công ty TNHH MTV Chứng 

khoán Ngân hàng Đông Á - Chi 

nhánh Hà Nội 

Địa chỉ: 181 Nguyễn Lương 

Bằng, Quận Đống Đa, Hà Nội 

Công ty TNHH MTV Chứng 

khoán Ngân hàng Đông Á -Chi 

nhánh Sài Gòn 

Địa chỉ: 60-70 Nguyễn Công Trứ, 

phường Nguyễn Thái Bình, Quận 

1, TP.HCM 

Tổng công ty Đầu tư 

và kinh doanh vốn 

Nhà nước 

0011.0025.50086 Ngân hàng TMCP Ngoại Thương 

Việt Nam - Sở giao dịch 
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Đại lý chào bán cạnh tranh 
Tên chủ tài khoản Số tài khoản Mở tại ngân hàng 

Hà Nội TP.HCM 

Công ty Cổ phần Chứng khoán 

FPT - Trụ sở chính 

Địa chỉ: 71 Nguyễn Chí Thanh, 

Quận Đống Đa, Hà Nội 

Công ty Cổ phần Chứng khoán 

FPT - Chi nhánh TP.HCM 

Địa chỉ: Tầng 3 - tòa nhà Bến 

Thành Times Square, 136 - 138 

Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, 

TP.HCM 

Tổng công ty Đầu tư 

và kinh doanh vốn 

Nhà nước 

10201-000141320-5 Ngân hàng TMCP Công Thương 

Việt Nam- CN TP. Hà Nội 

Công ty Cổ phần Chứng khoán 

TP.HCM - Chi nhánh Hà Nội 

Địa chỉ: 66A Trần Hưng Đạo, 

Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Công ty Cổ phần Chứng khoán 

TP.HCM - PGD Lê Lai 

Địa chỉ: Lầu 5, số 76 Lê Lai, 

Quận 1, TP.HCM 

Tổng công ty Đầu tư 

và kinh doanh vốn 

Nhà nước 

1201-00002-11091 Ngân hàng TMCPĐầu tư và Phát 

Triển Việt Nam – Sở giao dịch 1 

Công ty TNHH MTV Chứng 

Khoán Maybank Kim Eng - Chi 

nhánh Hà Nội 

Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 14-16 

Hàm Long, phường Phan Chu 

Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Công ty TNHH MTV Chứng 

Khoán Maybank Kim Eng - Trụ 

sở chính 

Địa chỉ: Tầng 4A 15+16 Tòa nhà 

Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê 

Thánh Tôn, Quận 1, TP.HCM 

Tổng công ty Đầu tư 

và kinh doanh vốn 

Nhà nước 

10201-000141311-3 Ngân hàng TMCP Công Thương 

Việt Nam - CN TP. Hà Nội 

Công ty Cổ phần Chứng khoán 

MB - Trụ sở chính 

Địa chỉ: Tầng M3-7, số 3 Liễu 

Giai, Ba Đình, Hà Nội 

Công ty Cổ phần Chứng khoán 

MB - Chi nhánh TP.HCM 

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Sunny 

Tower, 259 Trần Hưng Đạo, 

Quận 1, TP. HCM 

 

Tổng công ty Đầu tư 

và kinh doanh vốn 

Nhà nước 

10201-000141309-0 Ngân hàng TMCP Công Thương 

Việt Nam - CN TP. Hà Nội 

 (không có) Công ty Cổ phần Chứng khoán 

Phương Đông  

Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà Green 

Power, số 35 đường Tôn Đức 

Thắng, phường Bến Nghé, Quận 

1, TP.HCM 

Tổng công ty Đầu tư 

và kinh doanh vốn 

Nhà nước 

10201-000141313-7 Ngân hàng TMCP Công Thương 

Việt Nam- CN TP. Hà Nội 
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Đại lý chào bán cạnh tranh 
Tên chủ tài khoản Số tài khoản Mở tại ngân hàng 

Hà Nội TP.HCM 

Công ty Cổ phần Chứng khoán 

Dầu khí - Trụ sở chính 

Địa chỉ: 18 Lý Thường Kiệt, 

Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Công ty Cổ phần Chứng khoán 

Dầu khí - Chi nhánh TP.HCM 

Địa chỉ: 24 - 26 Hồ Tùng Mậu, 

Quận 1, TP.HCM 

 

Tổng công ty Đầu tư 

và kinh doanh vốn 

Nhà nước 

9999.9999.9996 Ngân hàng TMCP Bưu điện  

Liên Việt –Hội sở chính 

Công ty Cổ phần Chứng khoán 

Tân Việt - Trụ sở chính 

Địa chỉ: Tầng 6 - 79 Lý Thường 

Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Công ty Cổ phần Chứng khoán 

Tân Việt - Chi nhánh TP.HCM 

Địa chỉ: 193 - 203 đường Trần 

Hưng Đạo, phường Cô Giang, 

Quận 1, TP.HCM 

Tổng công ty Đầu tư 

và kinh doanh vốn 

Nhà nước 

9999.9999.9993 Ngân hàng TMCP Bưu điện  

Liên Việt – Hội sở chính 

Công ty TNHH Chứng khoán 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương 

Việt Nam - Trụ sở chính 

Địa chỉ: Tầng 12 & 17, tòa nhà 

Vietcombank, 198 Trần Quang 

Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Công ty TNHH Chứng khoán 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương 

Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM 

Địa chỉ: Tầng 1 & 7, tòa nhà 

Greenstar, 70 Phạm Ngọc Thạch, 

Phường 6, Quận 3, TP.HCM 

 

Tổng công ty Đầu tư 

và kinh doanh vốn 

Nhà nước 

0011.0025.50087 Ngân hàng TMCP Ngoại Thương 

Việt Nam - Sở giao dịch 

Công ty Cổ phần Chứng khoán 

Bản Việt - Chi nhánh Hà Nội 

Địa chỉ: 109 Trần Hưng Đạo, 

Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

- Công ty Cổ phần Chứng khoán 

Bản Việt - Trụ sở mở rộng 

Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà Vinatex, 

số 10 Nguyễn Huệ, Quận 1, 

TP.HCM 

Tổng công ty Đầu tư 

và kinh doanh vốn 

Nhà nước 

0011.0025.50084 Ngân hàng TMCP Ngoại Thương 

Việt Nam - Sở giao dịch 

Công ty Cổ phần Chứng khoán 

Rồng Việt - Chi nhánh Hà Nội 

Địa chỉ: Lầu 2, 2C Thái Phiên, 

Phường Lê Đại Hành, Quận Hai 

Bà Trưng, Hà Nội 

Công ty Cổ phần Chứng khoán 

Rồng Việt - Hội sở chính 

Địa chỉ: Lầu 1, 141 Nguyễn Du, 

Phường Bến Thành, Quận 1, 

TP.HCM 

 

Tổng công ty Đầu tư 

và kinh doanh vốn 

Nhà nước 

10201-000141307-6 Ngân hàng TMCP Công Thương 

Việt Nam - CN TP. Hà Nội 
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Đại lý chào bán cạnh tranh 
Tên chủ tài khoản Số tài khoản Mở tại ngân hàng 

Hà Nội TP.HCM 

Công ty Cổ phần Chứng khoán 

Ngân hàng Công thương Việt 

Nam - Trụ sở chính 

Địa chỉ: Số 306 Bà Triệu, Quận 

Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Công ty Cổ phần Chứng khoán 

Ngân hàng Công thương Việt 

Nam - Chi nhánh TP.HCM 

Địa chỉ: 49 Tôn Thất Đạm, 

phường Nguyễn Thái Bình, Quận 

1, TP.HCM 

Tổng công ty Đầu tư 

và kinh doanh vốn 

Nhà nước 

10201-000141315-1 Ngân hàng TMCP Công Thương 

Việt Nam - CN TP. Hà Nội 

Công ty cổ phần Chứng khoán 

VNDirect - Hội sở chính 

Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Thượng 

Hiền, Nguyễn Du, Quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

Công ty cổ phần Chứng khoán 

VNDirect - Chi nhánh TP.HCM 

Địa chỉ: Tòa nhà THE 90th 

Pasteur, Quận 1, TP.HCM 

Tổng công ty Đầu tư 

và kinh doanh vốn 

Nhà nước 

10201-000141323-6 Ngân hàng TMCP Công Thương 

Việt Nam - CN TP. Hà Nội 

Công ty Cổ phần Chứng khoán 

Phố Wall - Trụ sở 

Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà ICON 4 

số 243A Đê La Thành, Quận 

Đống Đa, Hà Nội 

 (không có) Tổng công ty Đầu tư 

và kinh doanh vốn 

Nhà nước 

0011.0025.50082 Ngân hàng TMCP Ngoại Thương 

Việt Nam - Sở giao dịch 


